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1 232639 Trần Duy Anh 04/07/2005 Hậu Giang DH23MAR01

2 233150 Huỳnh Tấn Đạt 24/12/2005 Sóc Trăng DH23MAR01

3 234767 Phạm Quốc Đạt 07/10/2005 Đồng Tháp DH23RHM01

4 237863 Phạm Thị Tường Di 05/06/2003 Bạc Liêu DH23RHM01

5 232911 Lương Thị Ngọc Diễm 09/05/2005 Sóc Trăng DH23RHM01

6 235172 Huỳnh Giao 16/08/2005 Hậu Giang DH23RHM01

7 233244 Nguyễn Thanh Ngân Hà 02/03/2005 Sóc Trăng DH23QTK07

8 239701 Phạm Nguyễn Gia Hân 16/09/2005 Trà Vinh DH23RHM01

9 233962 Thạch Thị Ngọc Hân 27/12/2005 Hậu Giang DH23MAR02

10 233537 Trần Nhật Hào 17/06/2005 Hậu Giang DH23LKT01

11 237604 Trần Văn Hòa 13/03/2003 Kiên Giang DH23QTK07

12 220504 Phùng Quốc Thành Hưng 30/04/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

13 237886 Trương Đình Khang 21/10/2005 An Giang DH23KMT01

14 232643 Lê Trần Nam Khánh 01/01/2005 Trà Vinh DH23RHM01

15 234324 Nguyễn Đăng Khoa 30/04/2005 Đồng Tháp DH23RHM01

16 232851 Phạm Đăng Khoa 20/03/2005 Sóc Trăng DH23KMT01

17 236010 Lưu Trọng Kiên 10/06/2005 Thanh Hoá DH23KMT01

18 239906 Nguyễn Thị Mỹ Liên 09/08/2005 DH23RHM01

19 233722 Nguyễn Tấn Lộc 18/06/2005 Sóc Trăng DH23MAR01

20 239727 Đoàn Tuyết Mai 22/06/2005 Kiên Giang DH23RHM01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 239739 Trịnh Ngọc Mai 16/11/2005 Thanh Hóa DH23RHM01

22 237507 Danh Tiểu Hoàng Minh 20/03/2005 Bạc Liêu DH23QTK07

23 237282 Nguyễn Quang Minh 15/11/2005 #N/A DH23RHM01

24 222031 Đỗ Thị Cẩm My 19/07/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

25 210495 Dương Thị Ái My 01/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

26 210517 Thạch Thị Su Nal 16/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

27 232545 Phạm Thị Ngọc 23/07/2005 Đồng Tháp DH23RHM01

28 239723 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 04/04/1997 Kiên Giang DH23RHM01

29 237997 Huỳnh Thị Yến Nhi 29/05/05 Hậu Giang DH23QTK07

30 239790 Trương Kiều Nhi 13/11/2005 An Giang DH23RHM01

31 238025 Nguyễn Thị Huỳnh Như 04/11/2005 Cà Mau DH23QTK07

32 232681 Huỳnh Trung Nhựt 15/04/2004 Hậu Giang DH23MAR01

33 233652 Phạm Minh Nhựt 23/12/2005 DH23RHM01

34 237890 Hồng Gia Phát 08/07/2005 Cà Mau DH23RHM01

35 233358 Nguyễn Hoàng Phúc 15/08/2005 Đồng Tháp DH23MAR01

36 214079 Bùi Tấn Tài 31/12/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

37 203452 Phạm Phương Thảo 10/03/2002 Cần Thơ DH20YKH03

38 239766 Trần Thị Thu Thảo 07/05/2004 Trà Vinh DH23RHM01

39 239644 Đồng Thị Kha Thi 17/03/2005 Bạc Liêu DH23QTK07

40 226661 Bùi Nguyễn Minh Thư 05/02/2004 Cần Thơ DH22LKT02
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41 239692 Võ Minh Thư 17/04/2005 Bến Tre DH23RHM01

42 239702 Trần Huyền Trân 23/04/2005 Cà Mau DH23RHM01

43 233817 Trần Minh Trí 22/05/2005 Cà Mau DH23RHM01

44 233492 Lê Thị Tú Trinh 04/02/2005 Sóc Trăng DH23QTK07

45 235627 Dương Ngọc Thanh Trúc 05/06/2005 An Giang DH23RHM01

46 233392 Lê Trương Đan Trường 10/04/2005 Đồng Tháp DH23RHM01

47 239774 Võ Anh Tuấn 25/08/2005 An Giang DH23RHM01

48 226777 Nguyễn Thanh Thúy Vy 06/01/2003 Vĩnh Long DH22LKT02

49 233466 Quách Triệu Vy 18/12/2005 Kiên Giang DH23DPT01

50 236808 Hứa Như Ý 01/05/2005 Cà Mau DH23RHM01


